
 
 

DANH SÁCH 

Các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên,  

Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, 

Pháp luật, Sức khoẻ, nhóm ngành Công tác xã hội  
(Kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHSPHN ngày     tháng 10 năm 2024) 

STT Tên ngành Ghi chú 

I Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  

1 Giáo dục học  

2 Công nghệ giáo dục  

3 Quản lý giáo dục  

4 Giáo dục Mầm non  

5 Giáo dục Tiểu học  

6 Giáo dục Đặc biệt  

7 Giáo dục Công dân  

8 Giáo dục Chính trị  

9 Giáo dục Thể chất  

10 Huấn luyện thể thao  

11 Giáo dục Quốc phòng - An ninh  

12 Sư phạm Toán học  

13 Sư phạm Tin học  

14 Sư phạm Vật lý  

15 Sư phạm Hóa học  

16 Sư phạm Sinh học  

17 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp  

18 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp  

19 Sư phạm Ngữ văn  

20 Sư phạm Lịch sử  

21 Sư phạm Địa lý  

22 Sư phạm Âm nhạc  

23 Sư phạm Mỹ thuật  

24 Sư phạm Tiếng Bana  

25 Sư phạm Tiếng Êđê  

26 Sư phạm Tiếng Jrai  

27 Sư phạm Tiếng Khmer  

28 Sư phạm Tiếng H'mong  

29 Sư phạm Tiếng Chăm  

30 Sư phạm Tiếng M'nông  

31 Sư phạm Tiếng Xêđăng  

32 Sư phạm Tiếng Anh  

33 Sư phạm Tiếng Nga  

34 Sư phạm Tiếng Pháp  
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35 Sư phạm Tiếng Trung Quốc  

36 Sư phạm Tiếng Đức  

37 Sư phạm Tiếng Nhật  

38 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc  

39 Sư phạm nghệ thuật  

40 Sư phạm công nghệ  

41 Sư phạm Khoa học tự nhiên  

42 Giáo dục pháp luật  

43 Sư phạm Lịch sử - Địa lý  

II Lĩnh vực Nhân văn  

1 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam  

2 Hán Nôm  

3 Ngôn ngữ Jrai  

4 Ngôn ngữ Khmer  

5 Ngôn ngữ H'mong  

6 Ngôn ngữ Chăm  

7 Sáng tác văn học  

8 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam  

9 Ngôn ngữ Anh  

10 Ngôn ngữ Nga  

11 Ngôn ngữ Pháp  

12 Ngôn ngữ Trung Quốc  

13 Ngôn ngữ Đức  

14 Ngôn ngữ Tây Ban Nha  

15 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha  

16 Ngôn ngữ Italia  

17 Ngôn ngữ Nhật  

18 Ngôn ngữ Hàn Quốc  

19 Ngôn ngữ Ảrập  

20 Triết học  

21 Chủ nghĩa xã hội khoa học  

22 Tôn giáo học  

23 Lịch sử  

24 Ngôn ngữ học  

25 Văn học  

26 Văn hóa học  

27 Quản lý văn hóa  

28 Gia đình học  

III Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi  

1 Kinh tế  
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2 Kinh tế chính trị  

3 Kinh tế đầu tư  

4 Kinh tế phát triển  

5 Kinh tế quốc tế  

6 Thống kê kinh tế  

7 Toán kinh tế  

8 Kinh tế số  

9 Chính trị học  

10 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước  

11 Quản lý nhà nước  

12 Quan hệ quốc tế  

13 Xã hội học  

14 Nhân học  

15 Tâm lý học  

16 Tâm lý học giáo dục  

17 Địa lý học  

18 Quốc tế học  

19 Châu Á học  

20 Thái Bình Dương học  

21 Đông phương học  

22 Trung Quốc học  

23 Nhật Bản học  

24 Hàn Quốc học  

25 Đông Nam Á học  

26 Việt Nam học  

IV Lĩnh vực Báo chí và thông tin  

1 Báo chí  

2 Truyền thông đa phương tiện  

3 Truyền thông đại chúng  

4 Công nghệ truyền thông  

5 Truyền thông quốc tế  

6 Quan hệ công chúng  

7 Thông tin - Thư viện  

8 Quản lý thông tin  

9 Lưu trữ học  

10 Bảo tàng học  

11 Xuất bản  

12 Kinh doanh xuất bản phẩm  

V Lĩnh vực Pháp luật  

1 Luật  



 
 

STT Tên ngành Ghi chú 

2 Luật hiến pháp và luật hành chính  

3 Luật dân sự và tố tụng dân sự  

4 Luật hình sự và tố tụng hình sự  

5 Luật kinh tế  

6 Luật quốc tế  

VI Lĩnh vực Sức khoẻ  

1 Y khoa  

2 Y học dự phòng  

3 Y học cổ truyền  

4 Dược học  

5 Hóa dược  

6 Điều dưỡng  

7 Hộ sinh  

8 Dinh dưỡng  

9 Răng - Hàm - Mặt  

10 Kỹ thuật phục hình răng  

11 Kỹ thuật xét nghiệm y học  

12 Kỹ thuật hình ảnh y học  

13 Kỹ thuật Phục hồi chức năng  

14 Y tế công cộng  

15 Tổ chức và Quản lý y tế  

16 Quản lý bệnh viện  

17 Y sinh học thể dục thể thao  

VII Nhóm ngành Công tác xã hội  

1  Công tác xã hội  

2  Công tác thanh thiếu niên  

3  Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  

(Trích lục từ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Danh mục thống kê  

ngành đào tạo của giáo dục đại học) 
 
 


